
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

DANH SÁCH  GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN,CHẤM  THỰC TẬP ĐẠI HỌC KHÓA 32 NĂM 2019
ĐỢT 2/2019-2020

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  16/12/2019  đến ngày  13/03/2020

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 16,17/03/2020 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  18/03/2020- 24/03/2020

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1

1
030632160233 Vũ Mạnh Cường 01/08/1998 DH32TC01 7.99

ThS.Nguyễn Văn Nghiện

2
030632160354 Nguyễn Thị Thu Dung 01/07/1998 DH32TC01 7.34 ĐT: 0915.725.999

3
030632160710 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/03/1998 DH32TC01 7.25

//

4
030632161013 Huỳnh Thị Diễm Kiều 03/08/1998 DH32TC01 7.07

//

5
030632161161 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh 28/06/1998 DH32TC01 6.93

//

6
030632161376 Trần Thị Kim Ngà 24/03/1998 DH32TC01 7.86

//

7
030632161521 Phạm Thế Nguyên 16/11/1998 DH32TC01 7.72

//

8
030632161832 Nguyễn Thị Hoài Phương 01/03/1998 DH32TC01 7.79

//

9
030632161834 Phạm Hoàng Đông Phương 02/01/1998 DH32TC01 7.45

//

10
030632161924 Bùi Xuân Nhật Quang 19/10/1997 DH32TC01 7.29

//

11
030632161932 Đặng Thị Thanh Quý 03/12/1998 DH32TC01 7.69

ThS.Phạm Thị Mỹ Châu

12
030632161933 Hồ Thanh Quý 06/05/1998 DH32TC01 7.49

ĐT: 0909.243.677

13
030632162041 Trần Tấn Tài 07/07/1998 DH32TC01 8.64

//

14
030632162068 Nguyễn Thành Tân 10/03/1998 DH32TC01 7.95

//

15
030632162185 Nguyễn Thụy Nguyên Thảo 19/08/1998 DH32TC01 6.81

//

16
030632162193 Võ Thị Ngọc Thảo 21/10/1998 DH32TC01 7.68

//

17
030632162289 Trần Thị Kim Thu 27/06/1998 DH32TC01 6.90

//

18
030632162533 Nguyễn Thị Minh Trâm 29/05/1998 DH32TC01 6.99

//

19
030632162586 Trần Ngọc Thùy Trang 17/10/1998 DH32TC01 8.05

//

20
030632162744 Nguyễn Mạnh Tuấn 23/03/1996 DH32TC01 7.57

//
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1

21
030632162743 Trần Anh Tuấn 20/12/1996 DH32TC01 7.32

TS.Trần Nguyễn Minh Hải

22
030632162882 Cao Thị Thanh Vang 05/06/1998 DH32TC01 8.40

ĐT: 0902.927.929

23
030632160096 Cao Thị Mỹ Anh 25/05/1998 DH32TC02 8.14

//

24
030632160581 Huỳnh Thị Ngọc Hân 09/01/1998 DH32TC02 7.37

//

25
030632160576 Lê Mai Hân 06/01/1998 DH32TC02 7.33

//

26
030632160669 Lê Ngọc Thanh Hảo 28/10/1998 DH32TC02 8.03

//

27
030632160714 Võ Thị Ngọc Hiền 29/01/1998 DH32TC02 7.48

//

28
030632160749 Lê Thị Phương Hoa 05/04/1998 DH32TC02 7.01

//

29
030632160878 Nguyễn Thị Ngọc Hường 28/03/1998 DH32TC02 7.38

//

30
030632160977 Tăng Ngọc Minh Khánh 19/06/1998 DH32TC02 8.13

//

31
030632160992 Trần Minh Khoa 03/02/1998 DH32TC02 8.31

ThS.Triệu Kim Lanh

32
030632161378 Trần Thị Trúc Ngân 01/01/1998 DH32TC02 7.63

ĐT: 0983.283.224

33
030632161459 Nguyễn Thị Kim Ngoan 27/03/1998 DH32TC02 7.55

//

34
030632161463 Trần Thị Tuyết Ngọc 04/09/1998 DH32TC02 6.76

//

35
030632161644 Lê Thị Ngọc Như 03/07/1998 DH32TC02 6.89

//

36
030632161796 Đặng Nguyễn Hoàng Phúc 06/04/1997 DH32TC02 7.06

//

37
030632161900 Nguyễn Thị Bích Phượng 10/09/1998 DH32TC02 7.08

//

38
030632162175 Nguyễn Thanh Thảo 13/04/1998 DH32TC02 7.43

//

39
030632162240 Hồ Chí Thiện 23/08/1998 DH32TC02 6.71

//

40
030632162313 Tô Thị Minh Thư 14/05/1998 DH32TC02 8.18

//

41
030632162616 Lê Thị Bạch Trinh 02/09/1998 DH32TC02 7.61

ThS.Nguyễn Phạm Thi Nhân

42
030632160016 Đặng Thị Hoàng An 26/09/1998 DH32TC03 7.05

ĐT: 0909.612.737

43
030632160494 Nguyễn Hương Giang 05/11/1997 DH32TC03 7.21

//

44
030632161025 Nguyễn Thị Là 19/10/1998 DH32TC03 7.75

//
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45
030632161483 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/09/1997 DH32TC03 7.05

//

46
030632161912 Phạm Thị Ngọc Phượng 30/12/1998 DH32TC03 6.99

//

47
030632162287 Phùng Nguyễn Diệu Thu 23/03/1997 DH32TC03 7.32

//

48
030632162323 Nguyễn Trần Anh Thư 18/12/1998 DH32TC03 7.51

//

49
030632162534 Nguyễn Thị Phương Trâm 30/04/1998 DH32TC03 7.59

//

50
030632162960 Võ Thị Tường Vy 29/10/1998 DH32TC03 7.64

//

51
030632162992 Lê Thị Yên 22/09/1998 DH32TC03 7.22

ThS.Ngô Sỹ Nam

52
030632163021 Nguyễn Kim Mỹ Yến 28/08/1998 DH32TC03 7.92

ĐT: 0901.86.81.81

53
030632160063 Tạ Thị Lan Anh 14/04/1998 DH32TC04 7.33

//

54
030632160319 Phạm Thị Diệu 25/08/1998 DH32TC04 7.21

//

55
030632160365 Phan Ngọc Tâm Dung 14/05/1998 DH32TC04 6.49

//

56
030632160483 Phạm Võ Thùy Duyên 30/07/1998 DH32TC04 7.23

//

57
030632160524 Đỗ Trần Thu Hà 10/06/1998 DH32TC04 7.51

//

58
030632160519 Nguyễn Thị Hà 06/10/1998 DH32TC04 7.79

//

59
030632160774 Đào Xuân Hoàng 06/03/1998 DH32TC04 7.17

//

60
030632160807 Nguyễn Thị Huệ 21/01/1998 DH32TC04 7.32

//

61
030632161175 Lê Nguyễn Như Loan 15/05/1997 DH32TC04 7.46

TS.Nguyễn Duy Linh

62
030632161309 Lỡ Thị Hà My 07/06/1998 DH32TC04 7.24

E-mail: linhnd@buh.edu.vn

63
030632161362 Trần Thị Thúy Nga 04/07/1998 DH32TC04 7.18

//

64
030632161533 Phan Thị Thanh Nguyệt 03/12/1998 DH32TC04 7.59

//

65
030632161719 Cổ Minh Nhựt 21/03/1998 DH32TC04 7.25

//

66
030632162365 Trương Nguyễn Duy Thương 22/11/1998 DH32TC04 7.72

//

67
030632162523 Hoàng Thị Tú Trâm 20/09/1998 DH32TC04 7.12

//

68
030632162726 Vũ Thị Cẩm Tú 23/12/1998 DH32TC04 6.87

//

69
030632162731 Trần Đức Tuấn 02/02/1998 DH32TC04 8.00

//
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70
030632162967 Nguyễn Thị Cẩm Xuân 03/03/1998 DH32TC04 7.20

//

71
030632162973 Nguyễn Thị Phương Xuân 24/05/1997 DH32TC04 7.28

ThS.Nguyễn Đặng Hải Yến

72
030632160245 Võ Thị Hoàng Đan 27/11/1998 DH32TC05 7.60

ĐT: 0977.347.746

73
030632160488 Nguyễn Thị Gái 16/09/1998 DH32TC05 7.19

//

74
030632160593 Thập Nữ Mỹ Hằng 01/04/1998 DH32TC05 6.79

//

75
030632160794 Nguyễn Thị Hồng 18/12/1998 DH32TC05 7.36

//

76
030632160792 Trần Thị Diễm Hồng 17/07/1998 DH32TC05 8.20

//

77
030632160797 Hoàng Thị Huế 09/06/1998 DH32TC05 7.61

//

78
030632161158 Nguyễn Thị Hoài Linh 26/09/1998 DH32TC05 8.05

//

79
030632161271 Phan Văn Mạnh 22/02/1997 DH32TC05 7.13

//

80
030632161657 Trần Thị Bình Như 13/01/1998 DH32TC05 6.93

//

81
030632161899 Hoàng Thị Phượng 10/01/1997 DH32TC05 7.53

ThS.Dư Thị Lan Quỳnh

82
030632162014 Võ Hồng Sinh 16/04/1995 DH32TC05 7.28

ĐT: 0976.382.008

83
030632162537 Huỳnh Tuyết Trân 01/03/1998 DH32TC05 7.94

//

84
030632162602 Nguyễn Thùy Trang 25/02/1997 DH32TC05 7.29

//

85
030632162979 Võ Thị Nhật Ý 02/06/1998 DH32TC05 8.03

//

86
030632160402 Lê Thái Dương 15/06/1998 DH32TC06 7.22

//

87
030632160448 Nguyễn Phương Hồng Duyên 06/04/1998 DH32TC06 7.21

//

88
030632160894 Nguyễn Thị Huyên 19/11/1998 DH32TC06 7.58

//

89
030632161468 Phan Thị Bích Ngọc 06/10/1998 DH32TC06 7.19

//

90
030632161728 Trương Thị Nở 02/02/1998 DH32TC06 7.80

//

91
030632163350 Võ Thị Oanh 02/07/1998 DH32TC06 7.26

ThS. Nguyễn Thị Mai Huyên

92
030632161772 Phạm Tiến Phát 26/06/1998 DH32TC06 7.69

ĐT: 0943.101.020

93
030632161960 Phạm Dương Phương Quyên 28/04/1998 DH32TC06 7.38

//

94
030632162159 Hồ Thị Phương Thảo 07/08/1997 DH32TC06 6.64

//

95
030632162387 Lê Thị Thanh Thúy 15/11/1997 DH32TC06 7.30

//

96
030632163273 Phạm Thùy Thủy Tiên 08/06/1998 DH32TC06 7.14

//

97
030632163238 Nguyễn Thị Bích Tiền 05/11/1998 DH32TC06 8.07

//
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98
030632163211 Trịnh Thị Mỹ Trang 20/02/1998 DH32TC06 7.32

//

99
030632162796 Phan Thị Mai Tuyết 16/04/1998 DH32TC06 7.48

//

100
030630142793 Nguyễn Ngọc Thạch 09/01/1996 DH30TM01 6.56

ThS.Bùi Ngọc Mai Phương

101
030431150066 Lê Phương Thiên Trang 18/04/1997 DH31AV02 7.56

ĐT: 0915.901.022

102
030631150195 Trần Trọng Luận 28/05/1994 DH31TC01 6.88

//

103
030631151745 Đinh Thị Hạnh 06/02/1997 DH31TC05 8.29

//

104
030631151744 Bùi Thị Minh Triều 06/03/1997 DH31TC05 6.42

//

105
030631151852 Nguyễn Thanh Quý 04/07/1997 DH31TC06 7.17

//

106
030631152036 Nguyễn Minh Tú 01/12/1997 DH31TC06 6.45

//

107
030632160651 Bùi Thị Mỹ Hạnh 17/06/1998 DH32TC01 7.41

//

108
030632161766 Nguyễn Tiến Phát 03/01/1998 DH32TC03 7.20

//

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 

12 năm 2019

LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

LÊ THỊ HÂN TS.LÊ THẨM DƯƠNG
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